TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC BỔ TRỢ ĐỢT 2
MÔN ENGLISH 1 (4TC) – LỚP 1
THỜI GIAN HỌC: 17h00 – 19h00 (Thứ 2 + Thứ 3).

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SĐT
	HỌC PHÍ
	KÝ NỘP
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thành Tuấn
	
	600.000đ
	
	T. Phương

	2. 
	Nguyễn Duy Đoàn
	
	600.000đ
	
	GV. Lan

	3. 
	Hoàng Thái Dương
	
	600.000đ
	
	

	4. 
	Ngô Thị Thảo
	
	600.000đ
	
	

	5. 
	Lê Thị Việt Hà
	
	600.000đ
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Hà Thu
	
	600.000đ
	
	

	7. 
	Bùi Ngọc Hạnh
	
	600.000đ
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Yến
	
	600.000đ
	
	

	9. 
	Đỗ Thị Vân
	
	600.000đ
	
	

	10. 
	Vương Thị Nhài
	
	600.000đ
	
	

	11. 
	Đỗ Thị Quỳnh
	
	600.000đ
	
	

	12. 
	Lê Thị Yến
	
	600.000đ
	
	

	13. 
	Phạm Thị Lành
	
	600.000đ
	
	

	14. 
	Nguyễn Thị Nga
	
	600.000đ
	
	

	15. 
	Phạm Huyền Như
	
	600.000đ
	
	

	16. 
	Hoàng Minh Phương
	
	600.000đ
	
	

	17. 
	Nguyễn Văn Linh
	
	600.000đ
	
	GV. Lan

	18. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	600.000đ
	
	

	19. 
	Lê Đình Toàn
	
	600.000đ
	
	

	20. 
	Nguyễn Văn Thành
	
	600.000đ
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	600.000đ
	
	

	22. 
	Đào Phương Thảo
	
	600.000đ
	
	

	23. 
	Phạm Quang Hiệp
	
	600.000đ
	
	

	24. 
	Đặng Văn Thắng
	
	600.000đ
	
	

	25. 
	Bùi Thị Hoài Thương
	
	600.000đ
	
	

	26. 
	Lưu Thị Loan
	
	600.000đ
	
	

	27. 
	Hoàng Trọng Vinh
	
	600.000đ
	
	

	28. 
	Đỗ Thị Hằng
	
	600.000đ
	
	

	29. 
	Đào Phương Thảo
	
	600.000đ
	
	

	30. 
	Nguyễn Thị Nhung
	
	600.000đ
	
	

	31. 
	Vũ Như Nghĩa
	
	600.000đ
	
	

	32. 
	Hoàng Bảo Long
	
	600.000đ
	
	

	33. 
	Phạm Duy Khoai
	
	600.000đ
	
	

	34. 
	Bùi Thị Thanh Tâm
	
	600.000đ
	
	

	35. 
	Nguyễn Quang Huy
	
	600.000đ
	
	

	36. 
	Nguyễn Ngọc Thạch
	
	600.000đ
	
	

	37. 
	Phạm Thị Thuỳ Dung
	
	600.000đ
	
	

	38. 
	Chu Hữu Huân
	
	600.000đ
	
	

	39. 
	Bùi Công Kiên
	
	600.000đ
	
	

	40. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	600.000đ
	
	

	41. 
	Trần Thị Thuý
	
	600.000đ
	
	

	42. 
	Dương Thị Lệ
	
	600.000đ
	
	

	43. 
	Nguyễn Đình An
	
	600.000đ
	
	

	44. 
	Nguyễn Văn Kha
	
	600.000đ
	
	

	45. 
	Đinh Thị Mai
	
	600.000đ
	
	

	46. 
	Đỗ Thị Cẩm Thuý
	
	600.000đ
	
	

	47. 
	Nguyễn Thị Liên
	
	600.000đ
	
	

	48. 
	Vũ Nhân Cường
	
	600.000đ
	
	

	49. 
	Nguễn Sơn Trường
	
	600.000đ
	
	GV. Phương

	50. 
	Đào Thị Hiếu
	
	600.000đ
	
	

	51. 
	Phạm Thế Hoàn
	
	600.000đ
	
	

	52. 
	Lê Thị Lương
	
	600.000đ
	
	

	53. 
	Trần Phương Thuý
	
	600.000đ
	
	

	54. 
	Nguyễn Việt Khang
	
	600.000đ
	
	

	55. 
	Phạm Văn Khoa
	
	600.000đ
	
	

	56. 
	Đỗ Thị Trang
	
	600.000đ
	
	

	57. 
	Lê Đăng Thoại
	
	600.000đ
	
	

	58. 
	Nguyễn Ngọc ánh
	
	600.000đ
	
	

	59. 
	Phạm Trung Hiếu
	
	600.000đ
	
	

	60. 
	Thân Thị Trang
	
	600.000đ
	
	

	61. 
	Trịnh Thị Lụa
	
	600.000đ
	
	

	62. 
	Cao Ngọc Sơn
	
	600.000đ
	
	

	63. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	
	600.000đ
	
	

	64. 
	Nguyễn Thị Quyên
	
	600.000đ
	
	

	65. 
	Tống Thị Chang
	
	600.000đ
	
	

	66. 
	Đào Thị Thuý Quỳnh
	
	600.000đ
	
	

	67. 
	Phạm Thị Mai
	
	600.000đ
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC BỔ TRỢ ĐỢT 2
MÔN ENGLISH 1 (4TC) – LỚP 2
THỜI GIAN HỌC: 17h00 – 19h00 (Thứ 2 + Thứ 3).
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SĐT
	HỌC PHÍ
	KÝ NỘP
	GHI CHÚ

	1. 
	Lục Thị Thuý Nga
	
	600.000đ
	
	GV. Xuyên

	2. 
	Đỗ Bình Dương
	
	600.000đ
	
	

	3. 
	Bùi Thị Thu
	
	600.000đ
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Hương Lý
	
	600.000đ
	
	

	5. 
	Nguyễn Việt Anh
	
	600.000đ
	
	

	6. 
	Trần Thị Thu Trang
	
	600.000đ
	
	

	7. 
	Trần Thị Sao
	
	600.000đ
	
	

	8. 
	Hoàng Thị Trang
	
	600.000đ
	
	

	9. 
	Dương Thị Lý
	
	600.000đ
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Hằng
	
	600.000đ
	
	

	11. 
	Hoàng Thị Diên
	
	600.000đ
	
	

	12. 
	Trần Thị Hằng
	
	600.000đ
	
	

	13. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	
	600.000đ
	
	

	14. 
	Nguyễn Huệ Chi
	
	600.000đ
	
	

	15. 
	Trần Hải Vân Anh
	
	600.000đ
	
	

	16. 
	Nguyễn Thị Yến
	
	600.000đ
	
	

	17. 
	Thái Thị Lan Anh
	
	600.000đ
	
	

	18. 
	Lê Thị Liễu
	
	600.000đ
	
	

	19. 
	Vũ Minh Hằng
	
	600.000đ
	
	

	20. 
	Trần Thị Thảo
	
	600.000đ
	
	

	21. 
	Phạm Thị Thảo Phương
	
	600.000đ
	
	

	22. 
	Nguyễn Thanh Kim Huệ
	
	600.000đ
	
	

	23. 
	Phạm Trà My
	
	600.000đ
	
	GV. Tĩnh

	24. 
	Phạm Hữu Minh
	
	600.000đ
	
	

	25. 
	Vũ Thị Mỹ Linh
	
	600.000đ
	
	

	26. 
	Nguyễn Thị ánh
	
	600.000đ
	
	

	27. 
	Vũ Văn Cảnh
	
	600.000đ
	
	

	28. 
	Nguyễn Thuỳ Nhi
	
	600.000đ
	
	

	29. 
	Dương Minh Tiến Thành
	
	600.000đ
	
	

	30. 
	Cầm Bá Tuấn
	
	600.000đ
	
	

	31. 
	Đỗ Diệu Hà
	
	600.000đ
	
	

	32. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	600.000đ
	
	

	33. 
	Le Ngọc Oanh
	
	600.000đ
	
	GV. Nguyên

	34. 
	Đỗ Bích Ngọc
	
	600.000đ
	
	

	35. 
	Đặng Khánh Ly
	
	600.000đ
	
	

	36. 
	Trịnh Đài Trang
	
	600.000đ
	
	

	37. 
	Đỗ Thị Hằng
	
	600.000đ
	
	

	38. 
	Vũ Thị Mỹ Linh
	
	600.000đ
	
	

	39. 
	Nguyễn T. Thu Hà
	
	600.000đ
	
	GV. Thuỷ

	40. 
	Trần Thị Hồng Anh
	
	600.000đ
	
	

	41. 
	Đặng Kim Oanh
	
	600.000đ
	
	

	42. 
	Nguyễn Chí Duy
	
	600.000đ
	
	GV. Tâm

	43. 
	Nguyễn Hải Phong
	
	600.000đ
	
	

	44. 
	Hà Ngọc Hải
	
	600.000đ
	
	

	45. 
	Nguyễn Quang Tùng
	
	600.000đ
	
	

	46. 
	Le Ngọc Oanh
	
	600.000đ
	
	GV. Nguyên

	47. 
	Phạm Thị Kim Thoa
	
	600.000đ
	
	GV. Phương

	48. 
	Bùi Diệu Thảo
	
	600.000đ
	
	

	49. 
	Nguyễn Thị Mai
	
	600.000đ
	
	

	50. 
	Hoàng Công Long
	
	600.000đ
	
	

	51. 
	Đỗ Hồng Minh
	
	600.000đ
	
	

	52. 
	Nguyễn Văn Tiến
	
	600.000đ
	
	

	53. 
	Phạm Anh Vũ
	
	600.000đ
	
	

	54. 
	Đặng Quốc Việt
	
	600.000đ
	
	

	55. 
	Trần Ngọc Dũng
	
	600.000đ
	
	

	56. 
	Nguyễn Văn Thức
	
	600.000đ
	
	

	57. 
	Hà Thị Quỳnh
	
	600.000đ
	
	

	58. 
	Tăng Thị Bích
	
	600.000đ
	
	

	59. 
	Hà Thị Ngọc Huyền
	
	600.000đ
	
	

	60. 
	Nguyễn Thị Phương
	
	600.000đ
	
	

	61. 
	Hoàng Hải Yến
	
	600.000đ
	
	

	62. 
	Nguyễn Khắc Huy
	
	600.000đ
	
	

	63. 
	Chu Đức Tuấn
	
	600.000đ
	
	GV. Lan

	64. 
	Bùi Thị Trang Anh
	
	600.000đ
	
	

	65. 
	Nguyễn Thị Hà
	
	600.000đ
	
	

	66. 
	Vũ Thị Chinh
	
	600.000đ
	
	

	67. 
	Vũ Thị Nguyên
	
	600.000đ
	
	

	68. 
	Bùi Thị Hạnh
	
	600.000đ
	
	

	69. 
	Lại Thị Quỳnh
	
	600.000đ
	
	

	70. 
	Lê Thị Thu Hà
	
	600.000đ
	
	

	71. 
	Phạm Thị Hương
	
	600.000đ
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC BỔ TRỢ ĐỢT 2
MÔN ENGLISH 1 (4TC) – LỚP 3
THỜI GIAN HỌC: 7h00 – 9h00 (Thứ 3 + Thứ 7).

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SĐT
	HỌC PHÍ
	KÝ NỘP
	GHI CHÚ

	1. 
	Đinh Văn Lâm
	
	600.000đ
	
	T. Phương

	2. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	
	600.000đ
	
	

	3. 
	Lê Quang Kiên
	
	600.000đ
	
	GV. Tâm

	4. 
	Nguyễn Tiến Mạnh
	
	600.000đ
	
	

	5. 
	Nguyễn Văn Đức
	
	600.000đ
	
	

	6. 
	Vũ Quốc Đạt
	
	600.000đ
	
	

	7. 
	Nguyễn Việt Dương
	
	600.000đ
	
	

	8. 
	Phạm Đình Công
	
	600.000đ
	
	

	9. 
	Lê Mạnh Hùng
	
	600.000đ
	
	

	10. 
	Nguyễn Hoàng Vũ
	
	600.000đ
	
	

	11. 
	Nguyễn Viết Quang
	
	600.000đ
	
	

	12. 
	Nguyễn Đức Dũng
	
	600.000đ
	
	

	13. 
	Dương Ngọc Chung
	
	600.000đ
	
	GV. Thuỷ

	14. 
	Phạm Xuân Bình
	
	600.000đ
	
	

	15. 
	Bùi Thị Vân
	
	600.000đ
	
	

	16. 
	Trịnh Thị Hương
	
	600.000đ
	
	

	17. 
	Nguyễn Thị Hoà
	
	600.000đ
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Dung
	
	600.000đ
	
	

	19. 
	Phạm Thị Lan Anh
	
	600.000đ
	
	

	20. 
	Nguyễn Thị Yến
	
	600.000đ
	
	

	21. 
	Tô Thị Thuý Duyên
	
	600.000đ
	
	

	22. 
	Dương Minh Thiện
	
	600.000đ
	
	GV. Tâm

	23. 
	Nguyễn Thu Huyền
	
	600.000đ
	
	GV. Phương

	24. 
	Đinh Văn Lâm
	
	600.000đ
	
	

	25. 
	Đoàn Ngọc Bách
	
	600.000đ
	
	

	26. 
	
	
	600.000đ
	
	

	27. 
	
	
	600.000đ
	
	

	28. 
	
	
	600.000đ
	
	

	29. 
	
	
	600.000đ
	
	

	30. 
	
	
	600.000đ
	
	

	31. 
	
	
	600.000đ
	
	

	32. 
	
	
	600.000đ
	
	

	33. 
	
	
	600.000đ
	
	

	34. 
	
	
	600.000đ
	
	

	35. 
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	


